CẨM NANG HƯỚNG DẪN

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ  HỢP TÁC

(Kèm theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Phần 1. THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ 

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Các văn bản pháp luật quy định về hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012; 

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hợp tác xã;

Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã;

Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 21/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.

2. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã

a. Chính sách của Trung ương

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020;
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê  duyệt Đề án xây dựng nông  thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020;
Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

Quyết định số 461/QĐ-Ttg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020;

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;
Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

b. Các chính sách của tỉnh

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh;

Quyết định 1218/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hợp tác xã (Luật Đầu tư năm 2014; Luật Đất đai năm 2013…).
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ (HTX) 

1. Ý tưởng thành lập hợp tác xã

1.1.Tìm, tập hợp các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu thành lập HTX làm sáng lập viên

- Tìm ít nhất là 07 sáng lập viên để hình thành ý tưởng, mục tiêu thành lập HTX. Các sáng lập viên phải đảm bảo điều kiện trở thành thành viên HTX quy định tại khoản 1, Điều 13 Luật HTX năm 2012.

- Nên lựa chọn 03 sáng lập viên có trình độ nhất định (là tốt nhất), có kinh nghiệm, tâm huyết với mô hình HTX và có ý trí hợp tác làm kinh tế (để hướng tới bầu vào Hội đồng quản trị HTX). Nếu là hộ gia đình, pháp nhân phải cử đại diện theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về HTX; chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX và các văn bản khác có liên quan đến HTX (Chi tiết tại mục I - Các văn bản pháp luật về HTX).

1.3. Xác định nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ

- Các sáng lập viên đưa ra những nhu cầu của mình, sau đó thảo luận, trao đổi, thống nhất với nhau về những nhu cầu chung của tất cả các sáng lập viên để làm mục tiêu thành lập HTX.

- Nên tập hợp những cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân đang sản xuất - kinh doanh hoặc sẽ sản xuất - kinh doanh cùng ngành, nghề sẽ thuận lợi hơn trong quyết định nhu cầu chung. 

 Ví dụ: Cùng trồng trọt; cùng chăn nuôi gia súc hoặc gia cầm; cùng trồng rau, củ, quả hoặc cùng nuôi tôm, cá… sẽ thuận lợi hơn cho HTX trong việc tổ chức hoạt động dịch vụ cho thành viên.

2. Đánh giá sơ bộ tiềm năng phát triển hợp tác xã

2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường đầu ra của các sản phẩm, dịch vụ của HTX

- Thị trường cung, cầu về sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của thành viên trong HTX và tiềm năng của thị trường trong tương lai.

- Đánh giá năng lực cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh thị trường của các sản phẩm, dịch vụ của HTX dự định thành lập.   

- Cách thức tiếp thị và phân phối các sản phẩm, dịch vụ của HTX 

- Dự kiến giá bán và chất lượng sản phẩm, dịch vụ….

2.2. Đánh giá các yếu tố đầu vào phục vụ hoạt động của HTX và thành viên tương lai của HTX

- Đánh giá điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng…), tập quán của người dân. 

- Đánh giá khả năng hoạt động kinh tế của thành viên tương lai. 

- Đánh giá khả năng đất đai, cung ứng nguyên vật liệu…

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các ngành, nghề, lĩnh vực mà HTX dự kiến hoạt động. 

- Tìm hiểu về quy hoạch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật… tại địa phương.

2.3. Đánh giá năng lực tài chính của thành viên tương lai và HTX
-  Mục đích: xem xét nhu cầu và sự bảo đảm các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động của HTX.

- Vốn Điều lệ của HTX là do thành viên góp, vì vậy cần đánh giá khả năng góp vốn của từng thành viên (bằng tiền, hiện vật, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ… quy ra tiền Việt Nam đồng).

- Ngoài ra, cần xem xét khả năng vay vốn từ các thành viên theo thỏa thuận hoặc các nguồn khác khi có nhu cầu.

3. Tiến hành tuyên truyền, vận động thành viên

- Chuẩn bị tài liệu, phân công thực hiện.
- Thông báo với UBND xã, phường nơi HTX dự kiến đặt trụ sở chính.

- Tiến hành tuyên truyền, vận động tham gia HTX. 

4. Chuẩn bị hội nghị thành lập hợp tác xã 

4.1. Chuẩn bị nội dung Hội nghị thành lập HTX

- Dự kiến tên, biểu tượng của hợp tác xã khi thành lập. 

- Dự thảo Điều lệ (xây dựng theo Điều 21 Luật HTX 2012).

- Dự thảo Phương án sản xuất- kinh doanh ban đầu (theo mẫu quy định tại Phụ  lục I-2 Thông tư số 03).

- Dự thảo danh sách thành viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 03).

4.2. Công tác hậu cần cho Hội nghị thành lập HTX

- Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị. 

- Thành phần tham dự, khách mời. 

- Dự thảo chương trình, nội dung hội nghị. 

4.3. Phân công công việc cho từng sáng lập viên

5. Tiến hành tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã 
- Tiếp đón, phát tài liệu cho đại biểu.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Hội nghị thành lập HTX.

- Bầu chủ trì, thư ký hội nghị. 

- Thông qua các loại văn bản: Dự thảo Điều lệ; dự thảo Phương án sản xuất - kinh doanh; dự thảo Danh sách thành viên của HTX dự định thành lập. 

- Thảo luận từng nội dung trên. 

- Biểu quyết từng nội dung.

- Bầu Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn Giám đốc (Tổng giám đốc); bầu Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

- Biểu quyết các nội dung khác liên quan đến thành lập HTX.

- Thông qua Nghị quyết hội nghị.

(Phương thức biểu quyết, bầu, tỷ lệ % nhất trí…, đối với từng nội dung, phải tuân thủ Luật HTX năm 2012 và Nghị định số 193). 

6. Đăng ký thành lập hợp tác xã  
Sau khi tổ chức xong Hội nghị thành lập HTX, trước khi hoạt động, HTX đăng ký thành lập tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi HTX dự định đặt trụ sở chính; Quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trình tự, thủ tục đăng ký như sau:

- HTX gửi tới cơ quan đăng ký HTX 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập HTX gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập mới HTX (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 03);

+ Điều lệ của HTX được xây dựng theo Điều 21 Luật HTX năm 2012;

+ Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 03);

+ Danh sách thành viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 03);
+ Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 03);

+ Nghị quyết của Hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại khoản 3, Điều 20 Luật HTX năm 2012 đã được biểu quyết thông qua.

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX; Phương án sản xuất kinh doanh; Danh sách thành viên; Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên do đại diện theo pháp luật của HTX ký (quy định tại khoản 1, Điều 37 Luật HTX năm 2012: Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của HTX).

- Nếu HTX đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Luật HTX năm 2012 thì cơ quan đăng ký HTX cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX cho HTX trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký HTX thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho HTX biết.

7. Tổ chức triển khai các hoạt động của hợp tác xã 
- HTX có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký HTX kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX, (trừ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do pháp luật quy định).

- HTX lập Sổ Đăng ký thành viên của HTX ngay sau khi Hội nghị thành lập HTX biểu quyết thông qua và được bổ sung sau mỗi lần có thay đổi thành viên.

Phần 2. THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Các văn bản pháp luật quy định về tổ hợp tác

Luật Dân sự năm 2015;

Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày/10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;

Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151.

2. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ hợp tác

a. Chính sách của Trung ương

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông  thôn;

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020;

Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020…
Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

b. Chính sách của tỉnh

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và HTX trên địa bàn tỉnh;

Quyết định 1218/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến tổ hợp tác (Luật Đầu tư năm 2014; Luật Đất đai năm 2013…).
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (THT)

1. Hình thành sáng lập viên/nhóm sáng lập viên

1.1. Tìm, tập hợp các cá nhân có nhu cầu thành lập THT làm tổ viên

- Tìm ít nhất 03 cá nhân để hình thành ý tưởng, mục tiêu thành lập THT. Các cá nhân phải đảm bảo điều kiện kết nạp tổ viên THT quy định tại Điều 7 Nghị định số 151.

- Mục đích thành lập THT nhằm sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ… từ chính nhu cầu, nguyện vọng của tổ viên.

- Xác định vấn đề trọng tâm cần giải quyết; các vấn đề khó khăn, vướng mắc đang tồn tại (cung cấp đầu vào, đầu ra cho quá trình sản xuất; tổ chức sản xuất; thu gom; chế biến và tiêu thụ sản phẩm).

1.2. Nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về THT; chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với THT và các văn bản khác có liên quan đến THT (Chi tiết tại mục I - Các văn bản pháp luật về THT).

1.3. Xác định nhu cầu chung của tổ viên về sản phẩm, dịch vụ

- Tìm hiểu, nắm bắt mục đích, yêu cầu, nguyện vọng chung của các cá nhân, hộ gia đình trong phát triển kinh tế. 

- Thảo luận, thống nhất phương án thành lập THT: 

+ Mục đích thành lập THT.

+ Phương án hoạt động, triển khai hoạt động của THT.

- Lập kế hoạch chi tiết cho cuộc họp thành lập THT, bao gồm: 

+ Xác định thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp.

+ Điều kiện vật chất cho cuộc họp.

+ Gửi giấy mời người tham dự đúng thành phần

+ Chuẩn bị các loại văn bản cần thiết.
2. Vận động, tuyên truyền

Tổ viên THT phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan về THT đến nhân dân. Lựa chọn, tìm kiếm những cá nhân có trình độ, năng lực, có tâm huyết tham gia thành lập THT.

* Nội dung tuyên truyền:
- Mục đích thành lập THT; lợi ích, thuận lợi và khó khăn của tổ viên khi tham gia THT.

- Quyền, nghĩa vụ của THT và các tổ viên khi tham gia; các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước, địa phương đối với THT.

         - Hình thức tuyên truyền: Khi vận động, tuyên truyền có thể sử dụng phương pháp trao đổi, kết hợp phát tài liệu về THT dự định thành lập…

3. Soạn thảo các văn bản cần thiết

- Dự thảo Hợp đồng hợp tác phù hợp với Quy định tại Điều 5 Nghị định số 151, theo mẫu quy định tại Thông tư số 04.

- Dự thảo Giấy đề nghị chứng thực hợp đồng hợp tác theo mẫu quy định tại Thông tư số 04.

- Dự thảo Danh sách đóng góp tài sản của tổ viên tham gia THT; dự thảo Bảng tài sản chung của THT; dự thảo Nội quy, quy chế của THT theo mẫu quy định tại Thông tư số 04 (nếu có).

4. Tổ chức cuộc họp thành lập tổ hợp tác

4.1. Chuẩn bị nội dung cuộc họp thành lập THT 

- Dự thảo Hợp đồng hợp tác.

- Dự thảo Giấy đề nghị chứng thực hợp đồng hợp tác

- Dự thảo Danh sách đóng góp tài sản của tổ viên tham gia THT; dự thảo Bảng tài sản chung của THT; dự thảo Nội quy, quy chế của THT (nếu có).

4.2. Công tác hậu cần cho cuộc họp thành lập THT

      
 - Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp. 
      
 - Thành phần tham dự, khách mời. 
      
 - Dự thảo chương trình, nội dung cuộc họp.

 4.3. Phân công công việc cho từng tổ viên THT

5. Tổ chức cuộc họp thành lập tổ hợp tác với các nội dung sau

- Tiếp đón, phát tài liệu cho đại biểu.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình cuộc họp. 

- Thông qua các loại văn bản:

+ Dự thảo Hợp đồng hợp tác.

+ Dự thảo Giấy đề nghị chứng thực hợp đồng hợp tác

+ Dự thảo Danh sách đóng góp tài sản của tổ viên tham gia THT; dự thảo Bảng tài sản chung của THT; dự thảo Nội quy, quy chế của THT (nếu có).

+ Dự thảo Danh sách thành viên của THT dự định thành lập. 

- Thảo luận từng nội dung trên. 

- Biểu quyết từng nội dung.

- Bầu tổ trưởng THT, Ban điều hành THT (nếu có).

- Biểu quyết các nội dung khác liên quan đến thành lập THT. 

- Thông qua Nghị quyết cuộc họp.

(Phương thức biểu quyết, bầu, tỷ lệ % nhất trí…phải tuân thủ Nghị định số 151 và Thông tư số 04).

6. Chứng thực Hợp đồng hợp tác
- THT gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi THT hoạt động 01 bộ hồ sơ chứng thực Hợp đồng hợp tác gồm:

+ Giấy đề nghị chứng thực Hợp đồng hợp tác (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04).

+ Hợp đồng hợp tác (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04).

+ Các tài liệu có liên quan: Danh sách tổ viên THT, danh sách đóng góp tài sản của tổ viên THT, bảng tài sản chung của THT theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04 (nếu có).

- Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực (ký xác nhận, đóng dấu) vào Hợp đồng hợp tác và ghi vào sổ theo dõi trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hợp đồng hợp tác có nội dung phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định số 151. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không chứng thực Hợp đồng hợp tác thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

- Trường hợp THT tổ chức và hoạt động với quy mô liên xã thì THT có quyền lựa chọn nơi chứng thực Hợp đồng hợp tác thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của THT.

7. Tổ chức triển khai các hoạt động của tổ hợp tác
- THT có quyền hoạt động theo nội dung trong Hợp đồng hợp tác kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực.

- THT lập Sổ Đăng ký tổ viên ngay sau khi Hội nghị thành lập THT biểu quyết thông qua và được bổ sung sau mỗi lần có thay đổi tổ viên.

- THT có quyền và trách nhiệm dân sự theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 151.
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ĐƠN XIN GIA NHẬP HỢP TÁC XÃ

Kính gửi:  Hội đồng quản trị Hợp tác xã .................................................

Tên tôi là: …………………………………. Năm sinh………………………. .

Số CMND: ……………………. Ngày cấp …………….Nơi cấp……………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………. …..

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………

Sau khi được nghe giới thiệu về hình thức tổ chức và hoạt động của hợp tác xã tìm hiểu và nghiên cứu những lợi ích của xã viên khi tham gia hợp tác xã, tôi và gia đình có nguyện vọng muốn gia nhập hợp tác xã. Vì vậy tôi làm đơn này xin được gia nhập hợp tác xã …………………………………………………………

Tôi và gia đình tự nguyện góp vốn theo quy định của Điều lệ HTX.

Tôi và gia đình xin hứa sẽ thực hiện đúng các nội quy, quy định trong Điều lệ hợp tác xã và Nghị quyết của Đại hội thành viên. Nếu làm sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định và trước pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

	
	……., ngày ……. tháng …… năm 20……

Người làm đơn





	HỢP TÁC XÃ ........

Số:     /NQ-HTX

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc


	NGHỊ QUYẾT

Hội nghị thành lập hợp tác xã ......

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13, ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Căn cứ các báo cáo, dự thảo Điều lệ hợp tác xã trình bày và ý kiến của các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến, biểu quyết tại Hội nghị thành lập hợp tác xã ngày .... tháng .... năm ...., tại .........,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Biểu quyết thông qua việc thành lập hợp tác xã ……………... và các nội dung sau:

1. Thông qua Điều lệ hợp tác xã và Phương án sản xuất, kinh doanh để thực hiện trong nhiệm kỳ 201… - 201….

2. Chốt danh sách thành viên hợp tác xã gồm… thành viên, trong đó có … pháp nhân, … hộ gia đình, … cá nhân.

3. Công nghận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên).
4. Thông qua chủ trương về việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành hợp tác xã (hoặc thuê giám đốc).
5. Các nội dung khác hội nghị đã biểu quyết thông qua: …............

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Hội đồng quản trị hợp tác xã nhiệm kỳ 201… - 201… hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định.

2. Hội đồng quản trị hợp tác xã nhiệm kỳ 201… - 201… có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội nghị thông qua.

3. Hội nghị ủy nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã hoàn thiện và ký các văn bản để làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của hợp tác xã.

Nghị quyết này đã được Hội nghị thành lập hợp tác xã biểu quyết thông qua ngày ..... tháng ..... năm 201….. với tỷ lệ tán thành của …...% tổng số đại biểu dự Hội nghị thành lập hợp tác xã./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

Mẫu 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc

                                                      ................., ngày...... tháng...... năm.......

ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ

.........................

Chương I

TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH

CỦA HỢP TÁC XÃ
Điều 1. Tên, biểu tượng, địa chỉ trụ sở, mục tiêu hoạt động của hợp tác xã

1. Tên hợp tác xã (tham khảo điều 22 Luật Hợp tác xã).

a) Tên gọi đầy đủ: Hợp tác xã.

b) Tên gọi tắt: Hợp tác xã.

c) Tên của hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

2. Biểu tượng của hợp tác xã (nếu có)

(Tham khảo điều 22 Luật Hợp tác xã).

3. Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã

a) Số nhà (nếu có).

b) Đường phố/thôn

c) Xã/phường/thị trấn

d) Huyện/thành phố thuộc tỉnh
.

đ) Tỉnh

e) Số điện thoại

f) Số fax (nếu có)

g) Địa chỉ thư điện tử  (nếu có)

h) Địa chỉ trang Web (nếu có)

4. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có).

a) Số nhà

b) Thôn/đường phố

c) Xã/phường/thị trấn.

d) Huyện/thành phố thuộc tỉnh

đ) Tỉnh

e) Số điện thoại

f) Số Fax

g) Địa chỉ thư điện tử ...............................

h) Địa chỉ trang Web

5. Mục tiêu hoạt động:

Điều 2. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã

(Tham khảo điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã).

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

(Ghi tên chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Hợp tác xã).

Chương II
THÀNH VIÊN

Điều 4. Đối tượng, điều kiện và thủ tục kết nạp thành viên
(tham khảo quy định tại Điều 13 Luật Hợp tác xã và Điều 3, Điều 4 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. Việc kết nạp thành viên mới thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị).

Điều 5. Thành viên xin ra hợp tác xã

1. Điều kiện thành viên xin ra hợp tác xã (do hợp tác xã quy định cụ thể, trừ các trường hợp đã quy định chấm dứt tư cách thành viên tại Điều 6).
Điều 6. Chấm dứt tư cách của thành viên

1. Các trường hợp chấm dứt tư cách của thành viên:
(tham khảo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Hợp tác xã. Lưu ý ngoài các trường hợp quy định cụ thể thì Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung cụ thể khác).

2. Thủ tục chấm dứt tư cách của thành viên:

(tham khảo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể theo 02 nhóm trường hợp).
3. Giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ đối với thành viên trong các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên.

(quy định cụ thể hình thức, mức độ, thời gian giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đối với từng trường hợp chấm dứt tư cách thành viên).

Điều 7. Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên phải sử dụng.

1. Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ:

2. Giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên phải sử dụng:

3. Thời gian liên tục thành viên được phép không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã............tháng (năm).

4. Thời gian liên tục thành viên được phép không làm việc cho hợp tác xã .........tháng (năm).
(Căn cứ vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã để quy định mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên phải sử dụng; thời gian liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã theo quy định của khoản 5 Điều 21 Luật Hợp tác xã; trong đó quy định thời gian thành viên liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã không quá 03 năm; đối với hợp tác xã tổ chức sản xuất chung thì thời gian liên tục thành viên không làm việc cho hợp tác xã không quá 02 năm).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

1. Quyền của thành viên.

2. Nghĩa vụ của thành viên.

(- Nêu các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 14 và 15 Luật Hợp tác xã có chi tiết thêm nếu cần, ví dụ: Quy định về việc bồi thường thiệt hại do thành viên gây ra đối với hợp tác xã chi tiết thêm như: Hình thức và các mức độ bồi thường thiệt hại do thành viên gây ra cho hợp tác xã.

- Ngoài ra bổ sung thêm các quyền và nghĩa vụ của thành viên mà hợp tác xã thấy cần phải quy định.)

Điều 9. Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên

(Tham khảo Khoản 12 Điều 21 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 10. Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên ra thị trường

(Tham khảo Khoản 13 Điều 21 Luật Hợp tác xã và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể).

Chương III
 TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

Điều 11. Cơ cấu tổ chức

(Tham khảo điều 29 Luật Hợp tác xã).

Điều 12. Đại hội thành viên

1. Hình thức Đại hội thành viên.

(Tham khảo Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Luật Hợp tác xã để lựa chọn hình thức Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên).

2. Tiêu chuẩn đại biểu, trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên (nếu hợp tác xã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên – Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật Hợp tác xã là do hợp tác xã quy định).

3. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu thành viên (Do hợp tác xã quy định  cụ thể nhưng phải đảm bảo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 30 Luật Hợp tác xã).

Điều 13. Triệu tập Đại hội thành viên.

(Tham khảo quy định tại Điều 31 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 14. Trình tự, thủ tục tiến hành đại hội thành viên

(Tham khảo quy định tại Điều 32, Điều 33 Luật Hợp tác xã và thực tế của hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 15. Thông qua quyết định tại đại hội thành viên

(Tham khảo quy định tại Điều 34 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 16. Hội đồng quản trị hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 35 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 17. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

(Tham khảo quy định tại Điều 36 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 18. Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

(Tham khảo quy định tại Điều 37 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 19. Giám đốc hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 38 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể. Trong đó việc thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc  hoặc thuê giám đốc theo Khoản 10 Điều 32 Luật Hợp tác xã).

Điều 20. Ban kiểm soát hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 39 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 21. Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
(Tham khảo quy định tại Điều 40 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 22. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 41 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Chương IV
TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ
Điều 23. Vốn điều lệ của hợp tác xã

Vốn điều lệ hợp tác xã:........................... đồng VN.

(- Tham khảo tại khoản 3 Điều 4; tại khoản 2 Điều 43 Luật Hợp tác xã trong đó quy định nếu hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.

- Tham khảo Điều 2 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định)

Điều 24. Vốn góp của thành viên

1. Mức vốn góp tối thiểu, tối đa của thành viên

- Mức góp vốn tối thiểu: .........đồng.

- Mức góp vốn tối đa: .............đồng.

(Tham khảo Khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã để quy định).

2. Hình thức góp vốn của thành viên

(Tham khảo Điều 42 Luật Hợp tác xã để quy định).

3. Thời hạn góp vốn của thành viên không quá ............ tháng.

(Tham khảo Khoản 3 Điều 17 Luật Hợp tác xã để quy định).

4. Cấp giấy chứng nhận vốn góp:

(Tham khảo Khoản 4 Điều 17 Luật Hợp tác xã để quy định).

5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp.

(Theo Khoản 5 Điều 17 Luật Hợp tác xã là do hợp tác xã quy định).

Điều 25.  Tăng, giảm vốn điều lệ

(Tham khảo Điều 43 Luật Hợp tác xã để quy định).

Điều 26. Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ
(Tham khảo Điều 44 Luật Hợp tác xã và Điều 4 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định).

Điều 27.  Trình tự trả lại vốn góp

(Tham khảo Điều 51 Luật Hợp tác xã để quy định).

Điều 28.  Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp

(Tham khảo Điều 20 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Điều 2 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định).

Điều 29.  Tài sản không chia

(Tham khảo Khoản 2 Điều 48 Luật Hợp tác xã để quy định các loại tài sản không chia. Việc quản lý tài sản không chia theo quy định tại Điều 8 Mục 3 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính và Điều 32 của Luật Hợp tác xã).

Điều 30.  Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và các khoản lỗ.

(Tham khảo Điều 45, Điều 49, Điều 50 Luật Hợp tác xã; ngoài ra còn tham khảo các tài liệu sau để quy định:

- Việc thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định tại các Điều 32, 34 của Luật Hợp tác xã.

- Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thực hiện như đối với doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Quản lý tài sản lưu động so với quy định tại Khoản 2 Điều 10 Mục 3 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính.

- Việc kiểm kê và đánh giá lại tài sản so với quy định tại Điều 11, Điều 12 Mục 3 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính).

Điều 31.  Hoạt động tín dụng nội bộ (nếu có)
(Tham khảo quy định về hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định tại Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã, Thông tư số 04/2007/TT-NHNN ngày 13/6/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN).

Điều 32.  Trích lập và sử dụng quỹ

1. Lập quỹ, tỷ lệ trích lập quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất:................% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ dự phòng              :................% lợi nhuận sau thuế.

- Trích lập các quỹ khác :................% lợi nhuận sau thuế.

(Tham khảo Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Luật Hợp tác xã để quy định)

2. Mục đích sử dụng các quỹ.

(Tham khảo Điều 23 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định)

Điều 33.  Phương thức phân phối thu nhập cho thành viên

(Tham khảo Khoản 3 Điều 46 Luật Hợp tác xã để quy định).

Điều 34. Nguyên tắc trả thù lao lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động.

(- Nguyên tắc trả thù lao cho thành viên Ban quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và tham khảo Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính; Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (văn bản mới nhất năm 2015 là Nghị định số 122/2015/NĐ- CP ngày 14/11/2015 quy định tại Điều 3) để quy định cụ thể về nguyên tắc.

- Tham khảo Khoản 15 Điều 32 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể trong điều lệ mức thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; tiền công, tiền lương và tiền thưởng của giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) và các chức danh quản lý khác”).

Điều 35. Nguyên tắc và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

(Tham khảo quy định tại Khoản 8 Điều 9 của Luật Hợp tác xã; tham khảo Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế).

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã.

(Ví dụ: Điều lệ hợp tác xã quy định cụ thể thành viên vi phạm Điều lệ hợp tác xã thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi hợp tác xã, nếu gây thiệt hại tài sản thì phải bồi thường; quy định biện pháp xử lý đối với thành viên nợ quá hạn.)

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

(Ví dụ: Điều lệ hợp tác xã có thể quy định:

- Các tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động v.v... phát sinh  trong nội bộ hợp tác xã được giải quyết trên cơ sở hòa giải giữa thành viên với nhau và giữa thành viên với hợp tác xã theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác; trường hợp không giải quyết được thì trình Đại hội thành viên xem xét, quyết định.

- Trường hợp Đại hội thành viên không giải quyết được tranh chấp thì đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ giải quyết tranh chấp đó.)

Điều 37. Khen thưởng

(Điều lệ Hợp tác xã quy định rõ tiêu chuẩn, tỷ lệ, thủ tục hồ sơ để xét các hình thức thức khen thưởng đối với thành viên, cán bộ của hợp tác xã).

Điều 38.  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã

(Cần quy định những trường hợp như thế nào thì sửa đổi, bổ sung Điều lệ và giao Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã trình Đại hội thành viên quyết định).

Điều 39. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ hợp tác xã............................ được Đại hội thành viên thông qua ngày.... tháng..... năm..... và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (hoặc kể từ ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã – đối với hợp tác xã mới thành lập).
2. Hội đồng quản trị hợp tác xã xây dựng quy chế, nội quy về quản lý sử dụng tài sản của hợp tác xã; sử dụng lao động; chế độ làm việc của Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã và các chức danh khác trong hợp tác xã.

3. Tất cả các thành viên hợp tác xã..... có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hợp tác xã.

4. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hợp tác xã ...... phải thông qua Đại hội thành viên.

5. Điều lệ hợp tác xã............ là văn bản pháp lý của hợp tác xã được gửi đến  toàn thể thành viên hợp tác xã và cơ quan đăng ký kinh doanh.
.........., ngày..…. tháng..…. năm..…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu1)

1 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

Phụ lục I-2

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA HỢP TÁC XÃ

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ

I. Tổng quan về tình hình thị trường

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ

I. Giới thiệu tổng thể

1. Tên hợp tác xã

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Vốn điều lệ

4. Số lượng thành viên

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

II. Tổ chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH
I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã

II. Phân tích cạnh tranh

III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên.

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tổ chức sản xuất chung hay còn gọi là tạo việc làm).

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tổ chức sản xuất chung hay còn gọi là tạo việc làm).
V. Kế hoạch Marketing

VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. Phương án huy động và sử dụng vốn

II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

III. Phương án tài chính khác

PHẦN V. KẾT LUẬN

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

….........…, ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu1)
1 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


	

	
	
	


                                                                          

Phụ lục I-3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

​​
	STT
	Tên pháp nhân
	Địa chỉ trụ sở chính
	Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp2 (bằng số; VND)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	……, ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3



_________

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

Phụ lục I-4

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chức danh
	 Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A. Danh sách hội đồng quản trị

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Giám đốc (tổng giám đốc)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	……, ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2


1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên

2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày ……tháng…..năm……
 
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác có thể có tên gọi khác, như nội quy, quy ước, quy chế hoạt động, v.v … nhưng nội dung phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 151/NĐ-CP)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;

Chúng tôi gồm các tổ viên có danh sách kèm theo cùng nhau cam kết thực hiện hợp đồng hợp tác với các nội dung sau:

Điều 1. Tên, biểu tượng, địa chỉ giao dịch của tổ hợp tác
1. Tên của tổ hợp tác: 


2. Biểu tượng (nếu có)


(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác ghi rõ tên, biểu tượng của tổ hợp tác (nếu có) không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong phạm vi cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực hợp đồng hợp tác; biểu tượng của tổ hợp tác phải được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Trường hợp tổ hợp tác có tổ viên cư trú ở các xã khác nhau thì tên, biểu tượng không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trên địa bàn các xã mà tổ viên tổ hợp tác đó cư trú.)
3. Địa chỉ giao dịch:

a. Số nhà (nếu có)


b. Đường phố/thôn/bản


c. Xã/phường/thị trấn


d. Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


e. Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
 

f. Số điện thoại/fax (nếu có)


g. Địa chỉ thư điện tử (nếu có)


h. Địa chỉ Website (nếu có)


Điều 2. Mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
(Hướng dẫn:
1. Mục đích:
Các tổ viên tổ hợp tác sau khi thảo luận, thống nhất quyết định thực hiện các công việc sau:
a, 

b

c

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 2 Nghị định 151/2007/NĐ-CP. Tổ hợp tác có thể quy định thêm các nguyên tắc khác không trái với quy định của pháp luật).
Điều 3. Thời hạn hợp đồng hợp tác
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …... tháng ….. năm…. đến hết ngày…. tháng…. năm…

(Hướng dẫn: Tổ hợp tác chú ý xác định thời hạn hợp đồng hợp tác phù hợp với mục đích của tổ hợp tác).
Điều 4. Tài sản của tổ hợp tác
(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 19 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .
2. Hợp đồng hợp tác quy định tài sản đóng góp của tổ viên tổ hợp tác kèm theo “danh sách đóng góp tài sản của tổ viên tổ hợp tác” được ban hành kèm theo Thông tư này – Mẫu THT6.
3. Hợp đồng hợp tác quy định tài sản cùng tạo lập, được tặng, được cho chung và tài sản khác theo quy định của pháp luật, kèm theo “bảng tài sản chung của tổ hợp tác được ban hành kèm theo Thông tư này – Mẫu THT7”)
Điều 5. Công tác tài chính, kế toán của tổ hợp tác
(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 20 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .
2. Hợp đồng hợp tác quy định hình thức, nội dung, thời hạn báo cáo tài chính trong nội bộ tổ hợp tác)
Điều 6. Phương thức phân phối hoa lợi, lợi tức và xử lý lỗ giữa các tổ viên
(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 21 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .
2. Hợp đồng hợp tác có thể quy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên từ trên 50% đến 100%.
3. Hợp đồng hợp tác quy định cụ thể phương thức xử lý lỗ và rủi ro, ví dụ:
- Giảm các khoản thu của tổ viên, tổ chức có trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật và Hợp đồng hợp tác này;
- Sử dụng khoản tiền bồi thường của các tổ chức mà tổ hợp tác đã mua bảo hiểm;
- Trường hợp sử dụng các khoản trên vẫn chưa đủ bù lỗ thì số lỗ còn lại được bù đắp bằng khoản tích lũy chung theo thỏa thuận của đa số tổ viên: tổ hợp tác có thể quy định tỷ lệ đa số từ trên 50% đến 100%;
- Khi đã sử dụng tất cả các khoản thu trên mà vẫn không đủ trang trải số thực lỗ thì số lỗ còn lại được chuyển sang năm sau hoặc được trích từ phần tài sản đóng góp của tổ viên với tỷ lệ tương ứng theo thỏa thuận của tổ hợp tác).
Điều 7. Điều kiện, thủ tục kết nạp tổ viên tổ hợp tác
(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 7 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .
2. Hợp đồng hợp tác có thể quy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên biểu quyết từ trên 50% đến 100%.
3. Căn cứ ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của tổ hợp tác để thống nhất các quy định khác về điều kiện trở thành tổ viên, như: tay nghề, sức khỏe, số vốn góp…)
Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của các tổ viên
(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .
2. Hợp đồng hợp tác quy định cụ thể hình thức kiểm tra, giám sát của tổ viên đối với tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
3. Hợp đồng hợp tác quy định điều kiện tổ viên ra khỏi tổ hợp tác trong các trường hợp sau: Tổ viên chuyển nơi cư trú không thuộc địa bàn hoạt động của tổ hợp tác và không thuận lợi cho việc tham gia tổ hợp tác; tổ viên gặp khó khăn rủi ro từ nguyên nhân bất khả kháng, không đủ khả năng thực hiện thỏa thuận theo Hợp đồng hợp tác này.
4. Hợp đồng hợp tác có thể quy định thêm các điều kiện tổ viên ra khỏi tố hợp tác không trái với quy định của pháp luật)
Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của tổ trưởng, ban điều hành (nếu có)
1. Quyền của tổ trưởng:

(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2007/NĐ-CP
2. Tổ trưởng phải là tổ viên.
3. Việc bồi dưỡng đối với tổ trưởng được thỏa thuận giữa các tổ viên tổ hợp tác.

4. Hợp đồng hợp tác có thể quy định bổ sung quyền của tổ trưởng không trái với quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của tổ trưởng:

(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .
2. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 18 Nghị định 151/2007/NĐ-CP)
3. Trách nhiệm của ban điều hành (nếu có):

(Hướng dẫn:
1. Trường hợp cần thiết tổ hợp tác có thể bắt đầu ban điều hành. Tổ trưởng là trưởng ban điều hành. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu ban điều hành do các tổ viên thỏa thuận cụ thể.
2. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 151/2007/NĐ-CP
Điều 10. Điều kiện chấm dứt tổ hợp tác
(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 1, 3 Điều 15 Nghị định 151/2007/NĐ-CP)
Điều 11. Quy định phương thức giải quyết tranh chấp trong nội bộ tổ hợp tác
(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 14 Nghị định 151/2007/NĐ-CP)
Điều 12. Các thỏa thuận khác (nếu có)
(Hướng dẫn: Tổ hợp tác có thể thỏa thuận các nội dung khác của Hợp đồng hợp tác không trái quy định pháp luật)
Điều 13. Điều khoản thi hành
1. Hợp đồng hợp tác này đã được thông qua tại cuộc họp tổ viên Tổ hợp tác  ….. ngày …. tháng …. năm…..

2. Các tổ viên của tổ có trách nhiệm thi hành Hợp đồng hợp tác này.

3. Mọi sự thay đổi hợp đồng hợp tác phải được đa số tổ viên thống nhất thông qua.

(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác có thể quy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên thống nhất thông qua từ trên 50% đến 100%).
Chúng tôi, gồm tất cả tổ viên tổ hợp tác thống nhất và ký tên vào Hợp đồng hợp tác này:

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Địa chỉ nơi cư trú
	Số chứng minh nhân dân
	Chữ ký

(hoặc điểm chỉ)

	I
	Tổ trưởng
	 
	 
	 
	 

	II
	Ban điều hành (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổ viên
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 

	4
	
	
	
	
	


 

	 
	…………,ngày……..tháng…….năm………
TM. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………..
Chứng thực Tổ hợp tác………………………..
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu THT6

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TÀI SẢN CỦA TỔ VIÊN 

TỔ HỢP TÁC………

	STT
	Họ và tên
	Tài sản sẽ trả lại khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác
	
	Tài sản chung không chia khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác
	Chữ ký (hoặc điểm chỉ)

	
	
	Vật
	Tiền mặt (đồng)
	Giấy tờ có giá
	Quyền tài sản
	
	Vật
	Tiền mặt (đồng)
	Giấy tờ có giá
	Quyền tài sản
	

	
	
	Không quy thành giá trị
	Quy thành tiền (đồng)
	
	
	
	
	Không quy thành giá trị
	Quy thành tiền (đồng)
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	…………,ngày ……tháng……năm.......
Tổ trưởng tổ hợp tác
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu THT7

BẢNG TÀI SẢN CHUNG CỦA 

TỔ HỢP TÁC (nếu có)………

	STT
	Nguồn tài sản
	Tài sản được chia khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác
	Tài sản không chia khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác
	Ghi chú

	
	
	Vật
	Tiền mặt (đồng)
	Giấy tờ có giá
	Quyền tài sản
	Vật
	Tiền mặt (đồng)
	Giấy tờ có giá
	Quyền tài sản
	

	
	
	Không quy thành giá trị
	Quy thành tiền (đồng)
	
	
	
	Không quy thành giá trị
	Quy thành tiền (đồng)
	
	
	
	

	1
	Tài sản được tặng cho chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tài sản cùng tạo lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Trích từ hoa lợi, lợi tức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Tài sản khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	…………,ngày ……tháng……năm.......
Tổ trưởng tổ hợp tác
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu THT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG THỰC /CHỨNG THỰC LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………..
 
Tôi là:
Nam/Nữ

Sinh ngày ...…/...…/...…..Dân tộc: …………… 

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: 

Ngày cấp…/…/…..Nơi cấp: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại (nếu có): …………………...Di động (nếu có):

Fax (nếu có): …………….………Email (nếu có): ………….……………….……
Là đại diện của tổ hợp tác ……………..đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) chứng thực/chứng thực lại Hợp đồng hợp tác được gửi kèm theo.
Kính đề nghị./.

 

	 
	
	…………,ngày ……tháng……năm.......
Tổ trưởng tổ hợp tác
(Ký, ghi rõ họ tên)


